
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 50 ngõ 5 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

18/06/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI HÒA

2300780435

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU HẢI HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912929513
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn vali, cặp túi da, ví da, hàng giả da và giả ra 
khác, bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, 
bán buôn hàng gốm sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện, bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự, bán buôn sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, bán 
buôn dụng cụ thể dục thể thao)

4649

2. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

3. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(Chi tiết: Sản xuất chăn, túi ngủ, khăn trải giường, bàn hoặc 
bếp, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ; sản xuất các sản 
phẩm dệt may sẵn như màn , rèm ga trải giường tấm phủ máy 
móc hoặc bàn ghế, vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt 
che ô tô, che máy móc và bàn ghế, cờ biểu ngữ, cờ hiệu, vải 
lau bụi, khăn lau và các đồ dùng tương tự, áo cứu đắm, sản 
xuất thảm thêu tay)

1322

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
(Chi tiết: Bán buôn vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 
giường, gối và hàng dệt khác, bán buôn hàng may mặc, giày 
dép.)

4641

7. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

8. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771(Chính)

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

13. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(( không bao gồm bán buôn vàng bạc, kim loại quý))

4662

17. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Chi tiết: Sản xuất túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai 
nọ bằng nhựa)

2220
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM THANH HẢI Nam

02/09/1966 Kinh Việt Nam

125333892
14/09/2005 Công an tỉnh Bắc Ninh

Số 50 ngõ 5 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 50 ngõ 5 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

PHẠM THANH HẢI Nam

02/09/1966 Kinh Việt Nam

125333892
14/09/2005 Công an tỉnh Bắc Ninh

Số 50 ngõ 5 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Số 50 ngõ 5 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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